Chuyên đề 5: Lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
I. Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội, nền tảng lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử

1. Những cơ sở xuất phát dể phân tích đời số xã hội

· Xã hội dưới bất kỳ hình thức nào cũng là sự liên hệ và tác động giữa người và người

· Nhu cầu và lợi ích là động lực thúc đẫy con người họat động trong suốt lịch sử của mình.

· Cá nhân là thực thể của xã hội

· Đời sống xã hội có tính chất thực tiễn. Xã hội không ngừng hoạt động để sản xuất và tái sản xuất vì mục đích tồn tại. Cấu trúc sản xuất xã hội gồm: 

+ Con người

+ Của cải vật chất

+ Quan hệ xã hội

+ Năng lực tinh thần, trí tuệ

· Hai lọai quan hệ cơ bản trong nền sản xuất xã hội (phương thức sản xuất):

+ Quan hệ kinh tế - kỹ thuật (lực lượng sản xuất): cách thức, năng lực, trình độ con người đạt được trong quá trình tác động vào thế giới tự nhiên để tạo ra sản phẩm

+ Quan hệ kinh tế - xã hội (quan hệ sản xuất): cách giải quyết vấn đề lợi ích kinh tế, quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu dùng.
· Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nằm trong thể thống nhất của hai mặt đối lập nhau để cùng phát triển. Lực lượng sản xuất giữa vai trò quyết định, quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lựu lượng sản xuất. Sự thống nhất này không ngừng tự phát sinh và tự giải quyết
· Lịch sử là quá trình họat động của con người. Họat động lịch sử bao gồm ý6u tố khách quan và chủ quan. Nếu thừa nhận tính bị qui định mà không giải thích được tính khách quan -> quan niệm định mệnh lịch sử.

· Các quan hệ cần quan tâm : 
+ xã hội và ý thức xã hội (Mác: “Sự tồn tại xã hôi quyết định ý thức con người”. điều kiện khách quan -> nhu cầu )
+ điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan

+ qui luật lịch sử và họat động có ý thức của con người

+ tất yếu và tự do

+ tự phát và tự giác trong quá trình phát triển lịch sử. (Qui luật xã hội là những mối liên hệ bản chất, tất yếu, lặp đi lặp lại của những quá trình, hiện tượng đời sống xã hội, đặc trựng cho khuynh hướng phát triển xã hội từ thấp đến cao. Khi chưa nhận thức qui luật, con người hành động tự phát. Khi đã nhận thức qui luật và những điều kiện họat động của chúng (tất yếu) thì con người điều khiển họat động của mình phù hợp với yêu cầu của qui luật một cách tự giác.)

· Quan niệm duy vật về lịch sử đòi hỏi giải thích tác động của con người đối với tiến trình lịch sử một cách khoa học. Hay nói cách khác, xem xét nhu cầu khách quan của sự xuất hiện mục đích và những điều kiện hiện thực để thực hiện mục đích đó.
2. Cấu trúc xã hội

Bốn lĩnh vực của cấu trúc xã hội:

a. Lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội (quan hệ sản xuất, quan hệ kinh tế giữ vai trò cơ bản, quyết định các quan hệ xã hội khác) bao gồm các phạm trù : phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
b. Lĩnh vực xã hội (quan hệ gia đình, tầng lớp xã hội, giai cấp – quan hệ giai cấp đóng vai trò chi phối). Gốm các phạm trù : giai cấp, đấu tranh giai cấp, kết cấu giai cấp.
c. Lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội (tổ chức và thiết chế quyền lực, hệ thống luật pháp và tư tưởng chính trị). Bao gồm các phạm trù: cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng, qui luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng.
d. Lĩnh vực tinh thấn của đời sống xã hội. Quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, vai trò ý thức xã hội trong quá trình phát triển xã hội.
3. Vai trò phương pháp luận của hình thái kinh tế xã hội. Lý luận và thực tế. Logic và lịch sử.

a. Mô hình lý luận về xã hội

· Không khái quát tất cả tính đa dạng của đời sống xã hội

· Phản ánh bản chất, mối quan hệ bên trong, tất yếu.

b. Nguyên tắc, phương pháp để nghiên cứu xã hội

· Không quan tâm bề ngòai, tính ngẫu nhiên, không đi vào chi tiết

· Đi sâu vào bản chất ổn định từ cái phong phú của hiện tượng.

II. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, con đường phát triển tất yếu của cách mạng việt nam

1. Nhận thứclại chủ nghĩa xã hội và về thời kỳ quá độ

2. Những quan điểm phương pháp luận xuất phát để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
